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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: LUẬT 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Luật Thương mại quốc tế 

Mã học phần:  71LAWS40403 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71LAWS40403_01, 02, 03 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có ☐ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng các kiến 

thức pháp luật 

Việt Nam và pháp 

luật quốc tế để 

nhận diện, giải 

thích và đánh giá 

các vấn đề pháp lý 

trong lĩnh vực luật 

thương mại quốc 

tế 

Trắc 

nghiệm 
35% 1-7 3.5  

CLO2 

Đề xuất hướng 

giải quyết những 

vấn đề pháp lý, 

những tình huống 

liên quan đến hợp 

đồng mua bán 

hàng hóa quốc tế. 

Tự luận 15% 1-2 1.5  

CLO4 

Vận dụng tư duy 

phản biện trong 

quá trình lựa chọn 

pháp luật áp dụng, 

lựa chọn phương 

Tự luận 50% 3-5 5.0  
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án tối ưu cho các 

bài tập tình huống. 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 câu + 0.5 điểm/câu) 

 

Hiệp định nào sau đây là hiệp định thương mại đa biên (Multilateral Agreement) trong khuôn 

khổ WTO:  

A. Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) 

B. Hiệp định về Thương mại máy bay dân dụng 

C. Hiệp định quốc tế về sữa 

D. Hiệp định quốc tế về thịt bò 

ANSWER: A 

 

Chế độ ưu đãi phổ cập (Generalized System of Preference – GSP) không có đặc điểm nào sau 

đây: 

A. Đối tượng được hưởng là các nước đang phát triển có quan hệ đặc biệt về mặt chính trị và 

lịch sử 

B. Cho phép các nước đang phát triển được hưởng thuế suất nhập khẩu thấp hơn 

C. Mang tính đơn phương 

D. Do các nước phát triển tự nguyện áp dụng cho các nước đang phát triển 

ANSWER: A 

 

Nguyên tắc đối xử quốc gia (National Treatment – NT) không áp dụng cho nội dung nào sau 

đây: 

A. Thuế quan 

B. Thuế và lệ phí trong nước 

C. Quy chế mua bán 

D. Quy chế số lượng 

ANSWER: A 

 

Hai bên thống nhất sử dụng Incoterms 2020. Người bán đề nghị sau khi làm thủ tục xuất khẩu 

sẽ thuê phương tiện vận tải, trả cước phí vận tải tới Việt Nam. Rủi ro chuyển sang cho người 

mua sau khi hàng được giao cho người vận tải. Phương thức vận chuyển phù hợp là: 

A. CPT 

B. CIP 

C. CFR 

D. CIF 

ANSWER: A 

 

Tranh chấp nào không thể giải quyết bằng trọng tài thương mại: 

A. Tranh chấp về quyền lợi của người lao động trong công ty thương mại 

B. Tranh chấp giữa bên bán và bên mua trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 

C. Tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại 

D. Tranh chấp về hợp đồng logistic 
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ANSWER: A 

 

Nếu ghi điều kiện vận chuyển là FOB cảng Hải Phòng Incoterms 2020 thì cảng Hải Phòng có 

ý nghĩa: 

A. Là cảng bốc hàng 

B. Là cảng đến của hàng hóa 

C. Là địa điểm đặt để hàng 

D. Là nơi giao hàng 

ANSWER: A 

 

Việt Nam có thể áp dụng biện pháp tự vệ thương mại (Safeguard measures) khi: 

A. Số lượng hàng hóa nhập khẩu tăng mạnh trong một thời gian ngắn, gây thiệt hại nghiêm 

trọng cho ngành sản xuất trong nước  

B. Hàng hóa nhập khẩu được bán với giá thấp hơn giá thông thường 

C. Hàng hóa nhập khẩu được nhận một khoản hỗ trợ tài chính chuyên biệt từ Chính phủ nước 

xuất khẩu 

D. Tất cả đáp án đều sai 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN 

 

Câu hỏi 1: Nhận định sau đây Đúng hay Sai? Giải thích kèm cơ sở pháp lý (0.75 điểm) 

 

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là một tổ chức không có tư cách pháp nhân. 

 

Câu hỏi 2: Nhận định sau đây Đúng hay Sai? Giải thích kèm cơ sở pháp lý (0.75 điểm) 

 

Việc giải quyết tranh chấp giữa các thành viên của WTO có thể thực thiện bằng phương thức 

môi giới. 

 

Bài tập: 

 

Với nhu cầu trang bị cho HLV và vận động viên thuộc các CLB do mình quản lý, ngày 

15/02/2022, Công ty cổ phần tập đoàn ABC (trụ sở thương mại tại Pháp) đã ký hợp đồng với 

Công ty TNHH XYZ (trụ sở thương mại tại Đức) để mua 1.000 đôi giày thể thao trị giá 

400.000 USD, thời hạn giao hàng là ngày 15/5/2022.  

Từ ngày 10 đến ngày17/4/2022, công nhân tại Công ty XYZ đã đình công do Công ty 

chậm trả lương. XYZ gửi email cho ABC thông báo do sự kiện đình công nên không thể sản 

xuất và giao hàng kịp cho ABC vào ngày 15/5/2022. Nhận được email, ABC yêu cầu XYZ 

tiếp tục thực hiện hợp đồng, gia hạn thời gian giao hàng đến ngày 25/6/2022 và buộc XYZ 

bồi thường thiệt hại do chậm trễ giao hàng. XYZ không đồng ý và muốn chấm dứt thực hiện 

hợp đồng do cần tập trung nguồn lực cho một đơn hàng khác với giá trị cao hơn. Tranh chấp 

được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Paris. 

 

Trả lời các câu hỏi sau đây: 

 

Câu hỏi 3 (1.5 điểm): XYZ cho rằng do hai bên không lựa chọn luật áp dụng nên trong trường 

hợp này cần áp dụng luật quốc gia của nước người bán (luật của Đức). Tuy nhiên, ABC lại 
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cho rằng Công ước Viên 1980 cần được áp dụng để điều chỉnh hợp đồng. Lập luận của bên 

nào là hợp lý? Giải thích và nêu cơ sở pháp lý. Biết rằng Pháp và Đức đều là thành viên của 

Công ước Viên 1980. 

 

Câu hỏi 4 (2.0 điểm): Giả sử Công ước Viên 1980 được dùng để điều chỉnh hợp đồng thì 

ABC có quyền đòi bồi thường thiệt hại không? Giải thích và nêu cơ sở pháp lý. 

 

Câu hỏi 5 (1.5 điểm): Giả sử Công ước Viên 1980 được dùng để điều chỉnh hợp đồng thì 

XYZ có quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng hay không? Giải thích và nêu cơ sở pháp lý. 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 3.5  

Câu 1 – 7 Đáp án câu A 0.5 Mỗi câu 

II. Tự luận 6.5  

Câu 1 Sai (0.25 điểm) 

Giải thích: WTO là tổ chức quốc tế 

có tư cách pháp nhân (0.25 điểm) 

CSPL: Khoản 1 Điều 8 Hiệp định 

Marrakesh (0.25 điểm) 

0.75  

Câu 2 Đúng (0.25 điểm) 

Giải thích: Môi giới, hòa giải và 

trung gian là những thủ tục được tiến 

hành tự nguyện, nếu các bên tranh 

chấp đồng ý như vậy (0.25 điểm) 

CSPL: Khoản 1 Điều 5 Hiệp định 

Marrakesh (0.25 điểm) 

0.75  

Câu 3 Lập luận của ABC là hợp lý, CISG 

được áp dụng (0.5 điểm) 

Hàng hóa được mua bán không nằm 

trong các trường hợp không được 

CISG điều chỉnh tại Điều 2 CISG 

(0.5 điểm) 

Hợp đồng ký giữa 2 công ty có trụ sở 

thương mại tại hai quốc gia khác 

nhau và hai quốc gia cùng là thành 

viên của CISG theo Điều 1.1.a CISG 

(0.5 điểm) 

1.5  

Câu 4 Đình công xảy ra do XYZ chậm trả 

lương, không có đủ 3 điều kiện của 

một trở ngại khách quan tại Điều 79 

nên dù XYZ đã thông báo kịp thời 

với ABC nhưng vẫn không được 

2.0  
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miễn trách nhiệm trong thời gian xảy 

ra đình công. XYZ có nghĩa vụ hoàn 

thành nghĩa vụ trong thời gian gia 

hạn (1.0 điểm) 

ABC có quyền cho XYZ có thêm 

thời gian hoàn thành nghĩa vụ nhưng 

không bị mất quyền đòi bồi thường 

thiệt hại theo Điều 47 CISG (1.0 

điểm) 

Câu 5 XYZ không được chấm dứt hợp 

đồng (0.5 điểm) 

Quyền chấm dứt hợp đồng của người 

bán chỉ được thực hiện khi người 

mua vi phạm nghĩa vụ cơ bản của 

hợp đồng hoặc không thanh toán 

tiền/không nhận hàng sau thời gian 

gia hạn - Điều 64 (1.0 điểm)  

1.5  

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

 

 

  Đoàn Kim Vân Quỳnh 


